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Bài 41-42: DA VÀ VỆ SINH DA 
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Mục II. Bài 42 giảm tải, Hs tự đọc 

I. Câu hỏi ôn tập  

1. Lý thuyết 

1.  Trình bày mối liên hệ giữa cấu tạo và chức năng của da dựa vào các câu hỏi sau: 

a. Vào mua hanh khô, ta thường thấy có những vảy trắng nhỏ bong ra như phấn ở 

quần  áo. Điều đó cho ta giải thích như thế nào về thành phần lớp ngoài cùng của da? 

b. Vì sao da ta luôn mềm mại, khi bị ướt không thấm nước?  

c. Vì sao ta nhận biết được nóng lạnh, độ cứng mềm của vật mà ta tiếp xúc? 

d. Da có phản ứng như thế nào khi trời nóng quá, lạnh quá? 

e. Lớp mỡ dưới da có vai trò gì? Tóc và lông mày có tác dụng gì?  

2. Nêu chức năng của da? 

3. Tại sao phải giữ gìn vệ sinh da? 

4. Hoàn thành bảng sau vào vở: 

Cấu tạo da Chức năng 

Các lớp da Thành phần cấu tạo của các lớp 

1. Lớp biểu bì   

 2. Lớp bì   

3. Lớp mỡ dưới   

2. Bài tập 

Chọn đáp án đúng nhất: 

1. Người ta thường dùng da trâu bò để làm trống, thực chất là phần nào của da? 

a. Tầng sừng    b.Tầng tế bào sống   

c. Lớp bì            d. Lớp mỡ 

2. Tầng tế bào sống chứa các hạt sắc tố nằm ở phần nào của da? 

a.Tầng sừng     b. Lớp biểu bì   

c. Lớp bì     d. Lớp mỡ 

3. Lớp nào của da có vài trò cách nhiệt? 

a. Lớp biểu bì    b. Lớp bì    

c. Lớp mỡ dưới da    d. Lớp cơ 

4. Bộ phận nào của da đảm nhận vai trò bài tiết: 

a. Mạch máu     b. Lớp mỡ         c.Tuyến mồ hôi         d. Lông 

II. Kiến thức trọng tâm 

-  Cấu tạo của da. 

-  Mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của da. 

- Cơ sở khoa học của các biện pháp, bảo vệ da. 


